



TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần từ 3: 20/9/2021 đến 25/9/2021

Bộ môn: Công nghệ 7
Nộp bài trước: 21 giờ ngày 25/9/2021
BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI 

I. Thành phần cơ giới của đất là gì?
_ Học sinh đọc thông tin mục I SGK và trả lời các câu hỏi:

+ Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào?

( Bao gồm thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ.

+ Phần vô cơ gồm có mấy cấp hạt?

( Gồm có các cấp hạt: hạt cát (0,05 – 2mm), limon ( bột, bụi) (0,002 – 0,05 mm) và sét (<0,002 mm).

+ Thành phần cơ giới của đất là gì?

( Thành phần cơ giới của đất là tỉ lệ phần trăm các loại hạt cát, limon,  sét có trong đất.

+ Căn cứ vào thành phần cơ giới người ta chia đất ra mấy loại?

( Chia đất làm 3 loại: Đất cát, đất thịt và đất sét

_ Mỡ rộng thêm kiến thức:

   Giữa các loại đất đó còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ,…

II. Độ chua, độ kiềm của đất: 

_ Học sinh đọc thông tin mục II và trả lời các câu hỏi:

+ Người ta dùng độ pH để làm gì?

( Dùng để đo độ chua, độ kiềm của đất.

+ Trị số pH dao động trong phạm vi nào?

( Dao động từ 0 đến 14.

+ Với giá trị nào của pH thì đất được gọi là đất chua, đất kiềm, đất trung tính?

( Với các giá trị:

+ Đất chua: pH<6,5.

+ Đất kiềm: pH> 7,5.

+ Đất trung tính: pH = 6,6 -7,5.

+ Em hãy cho biết tại sao người ta xác định độ chua, độ kiềm của đất nhằm mục đích gì?

( Để có kế hoạch sử dụng và cải tạo đất. Vì mỗi loại cây trồng  chỉ sinh trưởng, phát triển  tốt trong một phạm vi pH nhất định.

III. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất:

Học sinh chia nhóm hoàn thành bảng.

	Đất
	Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng

	
	Tốt
	Trung bình
	Kém

	Đất cát

Đất thịt

Đất sét
	X
	X


	X




_ Học sinh đọc thông tin mục II  và trả lời các câu hỏi:

+ Nhờ đâu mà đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng?

( Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng.

+ Sau khi hoàn thành bảng các em có nhận xét gì về đất?

( Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé, đất càng chứa nhiều mùn thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt.

_ Mỡ rộng thêm kiến thức:

Để giúp tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng người ta bón phân nhưng tốt nhất  là bón nhiều phân hữu cơ.

IV. Độ phì nhiêu của đất là gì?

_ Học sinh đọc thông tin mục IV. SGK và trả lời câu hỏi:

+ Theo em độ phì nhiêu của đất là gì?

( Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi, chất dinh dưỡng cho cây trồng bảo đảm  được năng suất cao, đồng thời không chứa các chất độc hại cho cây.

+ Ngoài độ phì nhiêu còn có yếu tố nào khác quyết định năng suất cây trồng không?

( Còn cần các yếu tố khác như: giống tốt, chăm sóc tốt và thời tiết thuận lợi.

_ Mỡ rộng thêm kiến thức:

  Muốn nâng cao độ phì nhiêu của đất cần phải: làm đất đúng kỹ thuật, cải tạo và sử dụng đất hợp lí, thực hiện chế độ canh tác tiên tiến..
CÂU HỎI LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Câu 1: Đất nào là đất trung tính:

A. pH < 6.5

B. pH > 6.5

C. pH > 7.5

D. pH = 6.6 - 7.5

Câu 2: Đất kiềm là đất có pH là bao nhiêu?

A. pH < 6,5

B. pH = 6,6 - 7,5

C. pH > 7,5

D. pH = 7,5

Câu 3: Đất nào giữ nước tốt?

A. Đất cát

B. Đất sét

C. Đất thịt nặng

D. Đất thịt

Câu 4: Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất?

A. Thành phần hữu cơ và vô cơ

B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng

C. Thành phần vô cơ

D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất

Câu 5: Độ phì nhiêu của đất là gì?

A. Là khả năng cung cấp nước, dinh dưỡng, oxy cho cây

B. Là khả năng cung cấp muối khoáng

C. Là khả năng cung cấp nước

D. Là khả năng làm cây trồng cho năng suất cao

Câu 6: Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát

B. Đất thịt nặng

C. Đất thịt nhẹ

D. Đất cát pha

Câu 7: Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là vì sao?

A. Nhờ đất chứa nhiều mùn, sét

B. Nhờ đất chứa nhiều cát, limon, sét

C. Nhờ các hạt cát, sét, limon và chất mùn

D. Tất cả ý trên

Câu 8: Có mấy loại đất chính?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 9: Độ chua và độ kiềm của đất được đo bằng gì?

A. Độ pH

B. NaCl

C. MgSO4
D. CaCl2
Câu 10: Để cây trồng có năng suất cao thì cần có đặc điểm gì?

A. Đất trồng có độ phì nhiêu

B. Giống tốt

C. Chăm sóc tốt và điều kiện thời tiết thuận lợi

D. Cả A, B, C đều đúng

C. NỘI DUNG VIẾT BÀI

BÀI 2: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

I. Thành phần cơ giới của đất là gì?

Thành phần cơ giới của đất là tỉ lệ phần trăm các loại hạt cát, limon, sét có trong đất.

Tùy tỉ lệ từng loại hạt trong đất mà chia đất ra làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt, đất sét.

II. Thành phần cơ giới của đất là gì?

Thành phần cơ giới của đất là tỉ lệ phần trăm các loại hạt cát, limon, sét có trong đất.

Tùy tỉ lệ từng loại hạt trong đất mà chia đất ra làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt, đất sét.

III. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất:

  Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng. Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé và càng chứa nhiều mùn khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng cao.

IV. Độ phì nhiêu của đất là gì?

    Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi, chất dinh dưỡng cho cây trồng bảo đảm  được năng suất cao, đồng thời không chứa các chất độc hại cho cây.
Dặn dò

- Các em chép phần C. NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập, khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra tập có thể sẽ lấy điểm nhé!
- Bạn nào KHÔNG tham gia học online được thì đọc bài và làm bài tập ở phần D. CÂU HỎI LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG vào tập
- Còn những bạn có thể học online được thì các em bấm vào đường link bài tập để làm, sau khi điền đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi xong các em bấm GỬI ở cuối trang là được nhé (các em xem kỹ kiến thức lý thuyết và chỉ làm bài một lần thôi nhé để các cô thống kê bài dễ hơn)

- Link bài tập: https://forms.gle/8xx7ZeyP1mMZ2h8N9
- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM: 

	Tên GV
	       Zalo
	          Email

	Cô Vân
	0974692489
	lengoctam12072019@gmail.com


